
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày    tháng 02 năm 2021              

 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ chuyển tuyến cho trẻ khuyết tật  

đã đi khám, điều trị, trị liệu về y tế thuộc huyện Hớn Quản 

 

  

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường Năng lực Mạng 

lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), Sở 

Y tế tỉnh Bình Phước lập Kế hoạch Hỗ trợ chuyển tuyến cho trẻ khuyết tật đã đi khám, 

điều trị, trị liệu về y tế thuộc huyện Hớn Quản như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Thu thập hồ sơ, giấy tờ đã đi khám của các trẻ khuyết tật. 

- Thanh toán chi phí hỗ trợ chuyển tuyến. 

- Tư vấn gia đình trẻ khuyết tật. 

2. Đối tượng: 

38 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật đã chủ động đi khám/ điều trị/ trị liệu về y tế 

huyện Hớn Quản. 

3. Thời gian: Từ ngày 02 - 05/3/2021. 

4. Thành phần:  

  Cán bộ VietHealth:  

o Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ dự án tỉnh Bình Phước. 

o Bà Nguyễn Thị Hải – Cán bộ dự án tỉnh Bình Phước. 

 Cán bộ tuyến huyện: Cán bộ phụ trách PHCN – trung tâm Y tế huyện Hớn 

Quản. 

 Cán bộ tuyến xã: 13 cán bộ chuyên trách PHCN tuyến xã/thị trấn huyện Hớn 

Quản. 

 Phụ huynh: 38 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật được xác định nhu cầu khám/ 

điều trị/ trị liệu về y tế huyện Hớn Quản. 

5. Địa điểm: 13 trạm y tế xã/thị trấn trên địa bàn huyện Hớn Quản. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Ngày Thời gian Địa điểm Số trẻ 

2/2/2021 

7h30-11h30 TYT Thanh An 8 

13h30-15h00 TYT An Khương 2 

15h00-17h30 TYT Tân Lợi 1 

3/2/2021 

7h30-11h30 TYT Tân Hưng 4 

13h30-15h00 TYT Minh Tâm 1 

15h00-17h30 TYT Minh Đức 1 
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4/2/2021 

7h30-9h00 TYT An Phú 2 

9h00-11h30 TYT Tân Quan 2 

13h30-15h00 TYT Tân Khai 4 

15h00 - 17h30 TYT Phước An 2 

5/2/2021 

7h30-11h30 TYT Thanh Bình  6 

13h30-15h00 TYT Tân Hiệp 2 

15h00-17h30 TYT Đồng Nơ 3 

Tổng cộng 38 

 

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia 

 

STT Họ và tên 

Năm 

sinh Xã 

Họ tên phụ 

huynh SĐT 

PHCN-chẩn 

đoán 

1 Bùi Duy Mạnh 2015 
Tân 

Hiệp 

Phạm Thị Bảo 

Ngân 
0982 156 354 

Bại não thể co 

cứng tứ chi/động 

kinh 

2 
Nguyễn Văn 

Khánh Nam 
2017 

Thanh 

An 
Ngô Thị Thu 0373 937 557 

Bại não thể co 

cứng tứ chi/thoát 

vị rốn 

3 Lê Quang Khải 2018 
Thanh 

An 
Lê Thị Lan 0989 275 675 

Bại não thể loạn 

động tứ chi 

4 
Điểu Thị Minh 

Khang 
2017 

Thanh 

Bình 
Thị Lý 0359 798 104 

Chậm PT ngôn 

ngữ/ bất thường 

bộ phận sinh dục 

ngoài 

5 
Phạm Minh 

Khang 
2015 

Tân 

Khai 
Bùi Thị Bình 0365 819 169 

Chậm PT ngôn 

ngữ/động kinh/tự 

kỷ 

6 
Lê Ngọc Thùy 

Trang 
2016 

Thanh 

An 
Lê Thị Thảo 0978 214 822 

Hội chứng thận 

hư 

7 
Bùi Nguyễn 

Tuấn Anh 
2010 

Tân 

Hưng 

Nguyễn Thị 

Long 
0913 357 606 

Khiếm thính/theo 

dõi CPTTT 

8 Trương Gia Huy 2012 
Tân 

Khai 

Hồ Thị 

Hường 
0989 274 597 

Khuyết vành lỗ 

tai T bẩm sinh 

9 
Nguyễn Ngọc 

Trúc Anh 
2018 

Minh 

Tâm 

Nguyễn Thị 

Mai 
0367 531 056 Lác ngoài mắt T 

10 Hoàng Bảo An 2015 An Phú 
Phạm Thị 

Nga 
0378 128 009 Lác trong mắt P 

11 
Nguyễn Thị Kim 

Linh 
2015 

Thanh 

Bình 

Nguyễn Thị 

Kim Lý 
0364 208 124 Lác trong mắt T 

12 Nguyễn Đức Trí 2018 
Đồng 

Nơ 

Nguyễn Thị 

Chiêm 
0989 486 114 Loạn thị hai mắt 

13 
Lê Phan Khánh 

Linh 
2015 

Thanh 

Bình 

Phan Thị 

Ngọc Hương 
0345 036 980 

Mất thị lực hai 

mắt/RL hành vi 
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14 Thị Oanh 2012 
Tân 

Hưng 
Điểu Dũng 0329 374 906 Mất thị lực mắt P 

15 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
2019 

Tân 

Khai 

Nguyễn Thị 

Hường 
0982 716 566 Não úng thuỷ 

16 
Điểu Thị Phương 

Nghi 
2014 

Phước 

An 
Thị Hương 0981 641 615 

RL ngôn 

ngữ/Động kinh 

17 Trần Duy Mạnh 2015 
Tân 

Quan 

Nguyễn Ngọc 

Hiền 
0868 259 054 

Tinh hoàn T lạc 

chỗ 

18 Lê Quốc Khánh 2015 
Tân 

Quan 

Trần Thị 

Thùy Trang 
0393 055 066 

Rối loạn âm lời 

nói/TD đính hãm 

lưỡi 

19 
Nguyễn Lê Yến 

Nhi 
2011 

Tân 

Khai 

Lê Thị Tú 

Anh 
0378 410 430 

Rối loạn ngôn 

ngữ/ chậm 

PTTT/TD giảm 

thính lực 

20 
Trần Thị Hồng 

Nhung 
2015 

Phước 

An 
Vũ Thị Hồng 0355 938 518 

Rối loạn ngôn 

ngữ/ loạn thị hai 

mắt 

21 
Đinh Hồng 

Quang 
2015 

Đồng 

Nơ 

Nguyễn Thị 

Lưu 
0989 275 067 

Rối loạn ngôn 

ngữ/Sụp mí mắt 

hai bên 

22 Thị Bích Ngọc 2016 
An 

Khương 
Điểu Linh   

Rối loạn ngôn 

ngữ/theo dõi 

chậm PTTT/ 

Động kinh 

23 
Nguyễn Hoàng 

Anh 
2012 

Thanh 

Bình 

Nguyễn Thị 

Linh Thi 
0348 482 051 

Rối loạn ngôn 

ngữ/theo dõi 

chậm PTTT/ 

Động kinh 

24 
Huỳnh Quốc 

Thái 
2015 

Thanh 

Bình 
Trần Thị Tiên 0987 477 231 Sụp mí mắt P 

25 Điểu Trung 2017 
Tân 

Hưng 
Thị Thi 0979 395 443 

Sứt môi hở hàm 

ếch(chưa PT) 

26 Tống Gia Hân 2018 
Thanh 

An 

Trần Thị Kim 

Anh 
0347 146 876 

Sứt môi, hở hàm 

ếch 

27 Hồ Ngọc Dịu 2014 
Thanh 

An 

Nguyễn Thị 

Hường 
0914 938 804 

Táo bón/sau PT 

hậu môn nhân 

tạo 

28 Trần Hoài Ngọc 2015 Tân Lợi Trần Văn Thụ 0961 877 026 
TD giảm thính 

lực/HC Down 

29 Thị Hà A Thảo 2016 
Tân 

Hưng 
Thị Huệ 0986 541 242 Thalassemie 

30 Đỗ Mạnh Cường 2007 
Thanh 

An 
Đổ Văn Khải 0977 303 042 

Theo dõi giảm 

thính lực 

31 Thị Minh Thư 2012 
Thanh 

Bình 
Thị Nguyệt 0334 742 437 

Thiếu máu chưa 

rõ nguyên nhân 
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32 Hồ Ngọc Vy 2015 
Đồng 

Nơ 

Thiều Thị 

Tuyết 
0977 862 925 

Thiếu máu huyết 

tán 

33 
Dương Minh 

Anh 
2014 

Tân 

Hiệp 

Nguyễn Thị 

Tuyết Minh 
0399 251 729 Tim bẩm sinh 

34 Thị Na Ra 2017 
Thanh 

An 
Thị Thi 0395 795 845 Tim bẩm sinh 

35 
Đoàn Lê Quang 

Bảo 
2018 

Mimh 

Đức 
Lê Thị Thanh 0356 917 264 

Tim bẩm sinh đã 

PT lần 1 

36 
Nguyễn Hà 

Khánh Ly 
2015 

Thanh 

An 
Hà Thị Hằng 0978 475 132 

Tim bẩm sinh/dị 

tật hậu môn đã 

PT 

37 
Điểu Duy 

Trường 
2012 

An 

Khương 
Thị Út 0338 445 298 

U não đã được 

phẫu thuật lần 1 

38 
Nguyễn Thiên 

Phúc 
2017 An Phú 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
0364 452 345 

Ung thư mắt T 

đã PT 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền 

vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế triển 

khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Cử cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này.  

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ dự án, Văn phòng 

Bình Phước, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; 

DĐ: 0979395011, Email: hoi_bui@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- TTYT huyện Hớn Quản; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY(C26.02) 

           

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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